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TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 5 THEO TỪNG UNIT

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

I/ Từ vựng

	Tiếng Anh
	Phiên âm
	Tiếng Việt

	address (n)
	/ə'dres/
	địa chỉ

	lane (n)
	/lein/
	ngõ

	road (n)
	/roud/
	đường (trong làng)

	street (n)
	/stri:t/
	đường (trong thành phố)

	flat (n)
	/flæt/
	căn hộ

	village (n)
	/vilidʒ/
	ngôi làng

	country (n)
	/kʌntri/
	đất nước

	tower (n)
	/tauə/
	tòa tháp

	mountain (n)
	/mauntin/
	ngọn núi

	district (n)
	/district/
	huyện, quận

	province (n)
	/prɔvins/
	tỉnh

	hometown (n)
	/həumtaun/
	quê hương

	where (adv)
	/weə/
	ở đâu

	from (prep.)
	/frəm/
	đến từ

	pupil (n)
	/pju:pl/
	học sinh

	live (v)
	/liv/
	sống

	busy (adj)
	/bizi/
	bận rộn

	far (adj)
	/fɑ:/
	xa xôi

	quiet (adj)
	/kwaiət/
	yên tĩnh

	crowded (adj)
	/kraudid/
	đông đúc

	large (adj)
	/lɑ:dʒ/
	rộng

	small (adj)
	/smɔ:l/
	nhỏ, hẹp

	pretty (adj)
	/priti/
	xinh xắn

	beautiful (adj)
	/bju:tiful/
	đẹp

	building (n)
	/ˈbɪldɪŋ/
	tòa nhà

	tower (n)
	/ˈtaʊə(r)/
	tòa tháp

	field (n) 
	/fi:ld/
	đồng ruộng

	noisy (adj)
	/´nɔizi/
	ồn ào

	big (adj)
	/big/
	to, lớn


II/ Bài tập luyện tập

Fill in the missing letter to make meaningful words

1. Jack lives in a pr _ t _ y and qu _ _ t countryside.

2. Tom’s city is very c _ o _ d _ d and b _ s _.

3. Sue lives in a _ i _ l _ ge.

4. My town is la_ g _.

5. What’s your _ om_t_wn?

6. I like Danang c_t_ very much.

7. What’s your village like? - It’s sm_l_.

8. Linda lives on the second floor of the city _o_er.

Complete the sentence with the words in the box

	flat
	animals
	address
	busy
	hometown


1. What’s your _____________? - It’s 89, Hoang Dao Thuy Street.

2. What’s your _____________ like?

3. They live in a small _____________ in Hoan Kiem District.

4. There are lots of trees and _____________ in my area.

5. I don’t like big cities because they are too _____________ and crowded.

III/ Đáp án bài tập luyện tập

Fill in the missing letter to make meaningful words

1. Jack lives in a pretty and quiet countryside.

2. Tom’s city is very crowded and busy.

3. Sue lives in a village.

4. My town is large.

5. What’s your hometown?

6. I like Danang city very much.

7. What’s your village like? - It’s small.

8. Linda lives on the second floor of the city tower.

Complete the sentence with the words in the box

1. What’s your _____address________? - It’s 89, Hoang Dao Thuy Street.

2. What’s your ______hometown_______ like?

3. They live in a small _____flat________ in Hoan Kiem District.

4. There are lots of trees and ______animals_______ in my area.

5. I don’t like big cities because they are too ______busy_______ and crowded.


